
Biểu phụ lục 01

Vốn XL+CP# BTGPMB Vốn XL+CP# BTGPMB Vốn XL+CP# BTGPMB

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ: 57 dự án     6.613.176,24     1.158.600,00     502.600,00    858.870,03      203.022,98     655.847,04 74,13%      1.107.521,10      557.508,31     550.012,80 95,59%    1.158.600,00      656.023,48     502.576,52 100,00%

I
DỰ ÁN HOÀN THÀNH: 05 

dự án
       888.694,73          52.968,00         4.200,00      45.539,83        40.180,76         5.359,07 85,98%           51.167,13        44.667,13         6.500,00 96,60%          52.968,00        48.768,00         4.200,00 100,00%

1 Trường THCS P11, TPVT
 UBND 

TPVT 
130.890,76      6.800,00           4.200,00               5.359,07                       -         5.359,07 78,81%             6.500,00         6.500,00 95,59%            6.800,00          2.600,00         4.200,00 100,00%

2
Chung cư tái định cư phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
586.096,00      17.668,00              17.667,13        17.667,13 100,00%           17.667,13        17.667,13 100,00%          17.668,00        17.668,00 100,00%

3
Trường  Mầm Non Phường 

Nguyễn An Ninh 

 UBND 

TPVT 
44.217,56         2.000,00                      332,84             332,84 16,64%             2.000,00          2.000,00 100,00%            2.000,00          2.000,00 100,00%

4
Trường Tiểu học phường Thắng 

Nhất 

 UBND 

TPVT 
64.142,11         10.000,00                 5.777,10          5.777,10 57,77%             9.000,00          9.000,00 90,00%          10.000,00        10.000,00 100,00%

5 Trường Tiểu Học Phường 10
 UBND 

TPVT 
         63.348,30 16.500,00              16.403,69        16.403,69 99,42%           16.000,00        16.000,00 96,97%          16.500,00        16.500,00 100,00%

II
DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 18 

dự án
    4.069.784,34        639.185,00     271.400,00    539.933,73        84.443,60     455.490,12 84,47%         607.228,22      291.214,63     316.013,59 95,00%       639.185,00      367.785,00     271.400,00 100,00%

1
Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu 

Cảnh), thành phố Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
137.234,00      10,00                                     -                       - 0,00%                  10,00               10,00                       - 100,00%                 10,00               10,00 100,00%

2

Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN 

phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ 

công nghiệp gây ô nhiễm trên 

địa bàn Thành phố tại Phước 

Thắng

 UBND 

TPVT 
       542.829,00 85.525,00               30.000,00      75.926,00          4.811,62       71.114,37 88,78%           80.000,00        50.000,00       30.000,00 93,54%          85.525,00        55.525,00       30.000,00 100,00%

3
HTKT khu TĐC phường Thắng 

Nhất 

 UBND 

TPVT 
75.605,00         105,00                         102,02                       -            102,02 97,16%                102,02             102,02 97,16%               105,00             105,00 100,00%

4

Đường Lê quang định (từ đường 

30/4 đến đường Bình Giã), P. 

Thắng Nhất, TPVT

 UBND 

TPVT 
158.008,40      45.000,00               30.000,00      32.754,67          3.503,58       29.251,09 72,79%           45.000,00        15.041,36       29.958,64 100,00%          45.000,00        15.000,00       30.000,00 100,00%

5
Đường Ngô Quyền phường 10 

thành phố Vũng Tàu 

 UBND 

TPVT 
68.413,30         700,00                         213,32                       -            213,32 30,47%                700,00                       -            700,00 100,00%               700,00             700,00 100,00%

6
HTKT khu TĐC 10 ha trong 58 

ha phường 10

 UBND 

TPVT 
190.040,00      36.600,00         14.300,00          33.769,22             708,56       33.060,66 92,27%           34.300,00        20.000,00       14.300,00 93,72%          36.600,00        22.300,00       14.300,00 100,00%

7
Khu tái định cư Tây Bắc đường 

AIII thành phố Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
493.342,34      3.940,00           1.940,00               2.082,21             392,08         1.690,13 52,85%             3.940,00          2.000,00         1.940,00 100,00%            3.940,00          2.000,00         1.940,00 100,00%

8
Trường Mầm non Rạch Dừa 

phường Rạch Dừa

 UBND 

TPVT 
106.628,10      100,00              100,00                               -                       - 0,00%                100,00             100,00                       - 100,00%               100,00                       -            100,00 100,00%

9
Trường Tiểu học Bến Nôm 

phường 10

 UBND 

TPVT 
126.214,66      8.884,00                   8.883,24                       -         8.883,24 99,99%             5.000,00          5.000,00 56,28%            8.884,00          8.884,00 100,00%

10
Trường Tiểu Học Phường 11 

(Tiểu học Phước An )

 UBND 

TPVT 
74.829,64         15.000,00                 7.855,12          7.855,12 52,37%           15.000,00        15.000,00                       - 100,00%          15.000,00        15.000,00 100,00%

11
Trường Tiểu học Phường Thắng 

Nhì 

 UBND 

TPVT 
         75.489,63 11.200,00                 8.631,72          8.631,72 77,07%           11.000,00        11.000,00                       - 98,21%          11.200,00        11.200,00 100,00%
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                                                                                                                       Đơn vị: Triệu đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
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12

Trường THCS Hàn Thuyên 

(thay cho Trường THCS phường 

9)

 UBND 

TPVT 
114.285,56      1.325,00           825,00                  1.321,90                       -         1.321,90 99,77%             1.325,00             500,00            825,00 100,00%            1.325,00             500,00            825,00 100,00%

13
BTGPMB TT Hành chính TP 

Vũng tàu

 UBND 

TPVT 
560,00              560,00                       21,00               21,00 3,75%                560,00            560,00 100,00%               560,00            560,00 100,00%

14 Đường Thống Nhất (nối dài)
 UBND 

TPVT 
850.338,70      180.000,00          110.000,00    168.567,57          7.177,05     161.390,52 93,65%         170.000,00        60.000,00     110.000,00 94,44%       180.000,00        70.000,00     110.000,00 100,00%

15
Trường MN Hàng Điều phường 

11

 UBND 

TPVT 
         67.955,00 8.540,00                   6.076,23          6.076,23                       - 71,15%             8.000,00          8.000,00                       - 93,68%            8.540,00          8.540,00 100,00%

16
Trường Tiểu học,  P11 TPVT 

(Tiểu học Phước Sơn)

 UBND 

TPVT 
         78.233,00 34.000,00              33.302,26        33.302,26                       - 97,95%           33.302,26        33.302,26                       - 97,95%          34.000,00        34.000,00 100,00%

17
Đường Hàng Điều đoạn từ 30/4 

đến 51C 

 UBND 

TPVT 
       467.237,00 54.658,00                 5.000,00      33.275,56             700,00       32.575,56 60,88%           51.159,00        46.159,00         5.000,00 93,60%          54.658,00        49.658,00         5.000,00 100,00%

18
Đường Cầu Cháy (đoạn từ 

đường 30/4 đến đường 3/2)

 UBND 

TPVT 
443.101,00      153.038,00            78.675,00    127.151,71        11.264,38     115.887,33 83,09%         147.729,95 25.000,00     122.729,95 96,53%       153.038,00        74.363,00       78.675,00 100,00%

III
DA KHỞI CÔNG MỚI:  6 dự 

án  
    1.325.652,97        425.500,00     187.000,00    272.950,69        77.952,85     194.997,84 64,15%         410.669,25      221.170,05     189.499,21 96,51%       425.500,00      238.500,00     187.000,00 100,00%

1

Đường Bình Giã (đoạn từ đường 

30/4 đến nối đường 2/9), thành 

phố Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
       345.616,00 100.000,00            50.000,00      37.621,88          1.276,00       36.345,88 37,62%           95.867,00        50.000,00       45.867,00 95,87%       100.000,00        50.000,00       50.000,00 100,00%

2
Đường quy hoạch AIII, P12, 

TPVT 

 UBND 

TPVT 
       345.616,00 118.000,00            75.000,00    117.906,90        34.170,05       83.736,86 99,92%         115.802,25        34.170,05       81.632,20 98,14%       118.000,00        43.000,00       75.000,00 100,00%

3
Đường quy hoạch A4 (đường 

vào Trường THCS P.11 TPVT)

 UBND 

TPVT 
       177.964,92 73.000,00               30.000,00      63.112,67        14.575,04       48.537,63 86,46%           70.000,00        40.000,00       30.000,00 95,89%          73.000,00        43.000,00       30.000,00 100,00%

4
Đường Rạch Bà 1, Phường 11, 

TPVT 

 UBND 

TPVT 
       168.707,02 48.000,00               27.000,00      21.563,08             761,39       20.801,69 44,92%           46.000,00        19.000,00       27.000,00 95,83%          48.000,00        21.000,00       27.000,00 100,00%

5 Xây dựng Nhà tang lễ TPVT
 UBND 

TPVT 
         86.021,00 46.500,00                 5.000,00         6.824,49          1.248,70         5.575,78 14,68%           45.000,00        40.000,00         5.000,00 96,77%          46.500,00        41.500,00         5.000,00 100,00%

6

Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu 

vực trung tâm TPVT giai đoạn 

2021-2025

 UBND 

TPVT 
       201.728,03 40.000,00              25.921,67        25.921,67 64,80%           38.000,00        38.000,00                       - 95,00%          40.000,00        40.000,00 100,00%

IV
DỰ ÁN THỰC HIỆN 

BTGPMB: 01 dự án
       106.270,20          40.000,00       40.000,00            234,82             234,82                       - 0,59%           38.000,00                       -       38.000,00 95,00%          40.000,00               23,48       39.976,52 100,00%

4

Đường quy hoạch Biệt Chính 2 

(đường vào trường THCS Hàn 

Thuyên) 

 UBND 

TPVT 
       106.270,20 40.000,00               40.000,00            234,82             234,82 0,59%           38.000,00                       -       38.000,00 95,00%          40.000,00               23,48       39.976,52 100,00%

V
DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 

26 dự án 
       222.774,00               740,00                      -                4,46                 4,46                       - 0,60%                250,00             250,00                       - 33,78%               740,00             740,00                       - 100,00%

1
Chỉnh trang trục đường Thùy 

Vân TP Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
-                                             - 0,00%                          -                       - 0,00%                         -                       -                       - 0,00%

2

Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ 

đường 3/2 đến bãi tắm Chí Linh 

TPVT 

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

3 Công viên Bàu sen TPVT 
 UBND 

TPVT 
       192.291,00 10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

4

HTKT khu TĐC phục vụ giải 

phóng mặt bằng dự án Nao vét 

kênh Bến Đình 

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

5 Khu TĐC Bàu Trũng 
 UBND 

TPVT 
30.483,00         10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

Trang 2/4 2/4
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6

Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú 

(đoạn từ Nhà hàng Gành hào 1 

đến 222 Trần Phú)

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

7
Cải tạo, nâng cấp đường Lê 

Phụng Hiểu

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

8
Đường Biệt chính (đoạn từ 30/4 

đến đường 3-2)

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

9
Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ 

Đường 30/4 đến đường 51B)

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

10

Đường Quy hoạch A4 (đoạn từ 

đường Hàng Điều 4 đến đường 

51C)

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

11
Đường QH AIII (đoạn từ đường 

Đô Lương đến đường rạch bà 1)

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

12
Đường vành đai khu biệt thự 

Phương Nam - đồi Ngọc Tước 

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

13
Nâng cấp mở rộng tuyến đường 

28/4 xã Long Sơn TPVT

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

14
Đường vào căn cứ Long Sơn 

Vùng 2 Hải Quân

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

15
Hạ ngầm lưới điện hạ thế khu 

vực trung tâm TPVT (12 tuyến)

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

16 Bãi đậu xe Công viên Tao Phùng 
 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

17
Chung cư TĐC tại Khu TĐC 

Phường Thắng Nhất 

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

18
Chung cư TĐC thuộc khu TĐC 

tây bắc đường AIII TPVT

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

19
Mở rộng khu TĐC 10ha trong 

58ha P10

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

20
Trường Tiểu học  Nguyễn An 

Ninh 

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

21 Trường Tiểu học  Phường 2 
 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

22 Trường THCS Nguyễn An Ninh 
 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

23
Xây dựng Trung tâm Y tế thành 

phố Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

Trang 3/4 3/4
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24
Hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành 

chính thành phố Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

25
Xây dựng trung tâm hành chính 

thành phố Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
500,00                             4,46                 4,46 0,89%                250,00             250,00 50,00%               500,00             500,00                       - 100,00%

26

Đầu tư hệ thống thu gom nước 

thải sinh hoạt tại khu vực đường 

Hạ Long, Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu

 UBND 

TPVT 
10,00                                     - 0,00%                          -                       - 0,00%                 10,00               10,00                       - 100,00%

VI
DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN 

BTGPMB: 01 DỰ ÁN
              207,00                      -            206,50             206,50                       -             1,00                206,50             206,50                       - 99,76%               207,00             207,00                       - 100,00%

1
Đường vào trụ sở UBND 

Phường 10
207,00                         206,50 207 99,76%                206,50             206,50 99,76%               207,00 207 100,00%

Trang 4/4 4/4


